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TỜ TRÌNH 
Về việc Tổng kết tình hình thực hiện 
Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị và đề xuất sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Chính phủ


Thực hiện nhiệm vụ tại Văn bản số 2788/VPCP-QHĐP ngày 27/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành cơ quan và địa phương liên quan khẩn trương tổ chức tổng kết Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 1210) và đề xuất sửa đổi bổ sung, quy định (nếu có).

Bộ Xây dựng có Văn bản số 1441/BXD-PTĐT ngày 04/5/2021 về việc Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210 gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ ngành báo cáo tình hình thực hiện. Bộ Xây dựng đã nhận được các Báo cáo của 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210 và đề xuất kiến nghị. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Bộ Xây dựng không tổ chức trực tiếp Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện theo các vùng miền, Bộ Xây dựng đã tổ chức Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210 và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 1210 theo hình thức trực tuyến. Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210 và đề xuất sửa đổi bổ sung gồm các nội dung sau:

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 1210/2016/NQ-UBTVQH13

Năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội ban hành đã quy định tiêu chuẩn, tiêu chí, trình tự, thủ tục về phân loại đô thị thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là một thay đổi căn bản trong công tác phân loại đô thị sau hơn 25 năm. Trên cơ sở kế thừa các quy định đã được áp dụng trong công tác phân loại đô thị qua các giai đoạn trước, Nghị quyết số 1210  đã quy định thêm một số điểm mới phù hợp với bối cảnh, vai trò của đô thị trong giai đoạn hiện nay, đó là:

(1) Quy định việc phân loại đô thị phải có kế hoạch và lộ trình tuân thủ định hướng tại Chương trình phát triển đô thị quốc gia, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị.

(2) Quy định công tác đánh giá phân loại đô thị (bao gồm cả công nhận và đánh giá) đối với khu vực dự kiến hình thành đô thị trong tương lai là cơ sở thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính đô thị. Một nguyên tắc quan trọng xuyên suốt trong quá trình thực hiện phân loại đô thị là phạm vi thành lập đơn vị hành chính đô thị phải phù hợp với phạm vi phân loại đô thị.

(3) Quy định tiêu chí đánh giá áp dụng 05 tiêu chí theo quy định tại Điều 142 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, tuy nhiên tại quy định của Nghị quyết số 1210 các tiêu chí được xem xét áp dụng cho cả khu vực nội thành, nội thị và khu vực ngoại thành, ngoại thị.
(4) Quy định việc đánh giá phân loại đô thị được áp dụng rộng hơn với nhiều mục tiêu hơn, đó là đánh giá tiêu chuẩn trình độ cơ sở hạ tầng theo phân loại đô thị tương ứng cho khu vực nông thôn dự kiến thành lập mới đơn vị hành chính đô thị như phường, quận hoặc đánh giá cho khu vực mở rộng đơn vị hành chính đô thị hoặc sáp nhập khu vực nông thôn vào đô thị.


(5) Quy định việc đánh giá lại phân loại đô thị đối với các đô thị đã được công nhận nhưng khi thành lập đơn vị hành chính đô thị nếu phạm vi đánh giá không phù hợp.

(6) Quy định việc áp dụng tiêu chí đặc thù không khuyến khích áp dụng đô thị đối với đô thị loại I, II.


1.1. Các kết quả đạt được


Trong 05 năm thực hiện, Nghị quyết số 1210 đã góp phần hoàn thiện chất lượng đô thị thông qua công tác rà soát, đánh giá lập Chương trình phát triển đô thị theo các quy định để hướng tới thực hiện phân loại đô thị. Tại các địa phương, việc đánh giá và hoàn thiện chất lượng đô thị được các cấp ủy, chính quyền quan tâm từ Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, tạo sự thống nhất quản lý phát triển đô thị có chương trình, kế hoạch, trọng tâm và trọng điểm.


(1) Tổ chức xây dựng cơ chế chính sách áp dụng đối với 06 loại đô thị. 


Giai đoạn 2016-2020, nhiều văn bản quy định xây dựng cơ chế chính sách áp dụng cho 06 loại đô thị tiếp tục được hoàn thiện, áp dụng trong hệ thống chính sách của cả nước đó là:

- Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về Khung giá đất (thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về Khung giá đất), khung giá đất tại đô thị theo loại đô thị gồm các loại đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.


- Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ có quy định về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương, các định mức phân bổ chi chủ yếu theo 04 phân vùng dân số (dân số đô thị, dân số đồng bằng, dân số miền núi, trong đó quy định các đô thị đặc biệt: được phân bổ tăng thêm 70% so với định mức chung để thực hiện nhiệm vụ quan trọng về giao thông đô thị; Phân bổ đối với: (1) quận; (2) đô thị loại I thuộc tỉnh; (3) đô thị  loại II; (4) đô thị loại III; (5) đô thị loại IV; (6) đô thị loại V (với mức tương ứng là 76.500 triệu/năm, 46.500 triệu/năm, 12.750 triệu/năm, 8.500 triệu/năm, 5.000 triệu/năm).

(2) Tổ chức lập Chương trình, kế hoạch và đầu tư, phát triển đô thị hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí trong công tác phân loại đô thị
Các địa phương đã căn cứ các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị để tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng phát triển đô thị, trên cơ sở đó xây dựng Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, đầu tư xây dựng theo lộ trình để đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của phân loại đô thị quy định tại Nghị quyết số 1210 trước khi tổ chức lập đề án công nhận loại đô thị trình thẩm định và công nhận phân loại đô thị. 
Đối với hệ thống đô thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ đánh giá tổng thể thực trạng phát triển đô thị, khả năng thu hút nguồn lực, định hướng phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch xây dựng vùng, tỉnh. Các địa phương đã tổ chức lập, ban hành Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị; các chương trình, nghị quyết đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị; kế hoạch phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; có kế hoạch khắc phục các hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng; kế hoạch tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đến nay đã có 43/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, các tỉnh còn lại rà soát tiếp tục sử dụng kế hoạch phát triển hệ thống đô thị - nông thôn. 

Nhìn chung, việc ban hành Nghị quyết số 1210 đã từng bước đưa công tác đầu tư, phân loại đô thị vào nề nếp, có kế hoạch, thứ tự ưu tiên hướng đến công tác quản lý đầu tư, thu hút nguồn lực trên địa bàn đô thị có trọng tâm và đạt hiệu quả, phát huy tính chủ động có kế hoạch của chính quyền địa phương trong công tác quản lý phát triển đô thị.
 (3) Tổ chức thẩm định và công nhận phân loại đô thị

Giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 1210 quy định thẩm quyền thẩm định và công nhận đô thị loại V là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ Xây dựng thẩm định và công nhận đô thị loại IV, III và thẩm định trình Chính phủ công nhận đô thị loại II và loại I. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định và công nhận 135 đô thị loại V. Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định 66 đề án phân loại đô thị, trong đó đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 05 đô thị loại I và 11 đô thị loại II; Bộ Xây dựng công nhận cho 19 đô thị loại III và 31 đô thị loại IV; cụ thể như sau:
- 05 đô thị loại I là các đô thị: Long Xuyên tỉnh An Giang; Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương; Hải Dương tỉnh Hải Dương; Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh; Pleiku tỉnh Gia Lai.
- 11 đô thị loại II là các đô thị: Bến Tre tỉnh Bến Tre; Tân An tỉnh Long An; Phủ Lý tỉnh Hà Nam; Móng Cái tỉnh Quảng Ninh; Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Sơn La tỉnh Sơn La; Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh; Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long; Cao Lãnh, Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp; Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

- 19 đô thị loại III là các đô thị: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên tỉnh Bình Dương; Tân Châu tỉnh An Giang; Long Mỹ tỉnh Hậu Giang; Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên; Đông Triều, Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh; Sông Cầu tỉnh Phú Yên; Lagi tỉnh Bình Thuận; Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh; Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa; Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh; Gò Công, Cai Lậy tỉnh Tiền Giang; Bình Minh tỉnh Vĩnh Long; Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

- 31 đô thị loại IV là các đô thị: Mỏ Cày tỉnh Bến Tre; Tịnh Biên, Chợ Mới tỉnh An Giang; Trảng Bom, Long Thành tỉnh Đồng Nai; Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh; Lam Sơn - Sao Vàng, Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; Kinh Môn tỉnh Hải Dương; Sa Pa tỉnh Lào Cai; Diêm Điền tỉnh Thái Bình; Mỹ Hào, Như Quỳnh tỉnh Hưng Yên; Hát Lót, Mộc Châu tỉnh Sơn La; Kiến Giang tỉnh Quảng Bình; Đức Phổ tỉnh Quãng Ngãi; Đông Hòa tỉnh Phú Yên; Hùng Sơn – Đại Từ tỉnh Thái Nguyên; Lương Sơn tỉnh Hòa Bình; Trảng Bàng, Hòa Thành tỉnh Tây Ninh; Hoài Nhơn tỉnh Bình Định; Chơn Thành tỉnh Bình Phước; Ea T’linh tỉnh Đắk Nông, Quảng Phú tỉnh Đắk Lắk; Phố Mới tỉnh Bắc Ninh, Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa; Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh; Duy Tiên tỉnh Hà Nam.

Đối với các đô thị từ loại IV trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập Đề án phân loại đô thị trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định sau khi đoàn công tác liên ngành đánh giá thực tế phát triển đô thị. Công tác thẩm định và đánh giá phân loại đô thị được tổ chức bằng hình thức Tổ chức Hội đồng thầm định tại Bộ Xây dựng với các thành viên tham dự Hội đồng là đại diện các Vụ Pháp Luật, Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ và các bộ  như Bộ Xây dựng, Nội Vụ, Tài Chính, Kế hoạch và đầu tư; Giao thông vận tải; Công thương; Tài Nguyên và Môi trường; các tổ chức Hội, Hiệp hội như Hội Quy hoạch; Kiến trúc; Tổng hội Xây dựng; Hiệp hội đô thị Việt Nam… Hình thức thẩm định và đánh giá theo Khung điểm được quy định tại Nghị quyết số 1210 và Tổng số điểm trung bình của các thành viên là điểm thẩm định của Đề án đề nghị công nhận loại đô thị. Trên cơ sở kết quả của Hội đồng thẩm định, Bộ Xây dựng sẽ ban hành Quyết định theo thẩm quyền đối với đô thị loại III và IV; trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đối với đô thị loại I, II trực thuộc tỉnh.

Tính đến 31/12/2020, cả nước có 02 đô thị loại đặc biệt trực thuộc Trung ương là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; 03 đô thị loại I trực thuộc Trung ương là thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; 19 đô thị loại I là thành phố trực thuộc tỉnh; 31 đô thị loại II là các thành phố trực thuộc tỉnh; 48 đô thị loại III gồm: 29 thành phố và 19 thị xã; 87 đô thị loại IV hoặc được đánh giá đạt tiêu chuẩn đô thị loại VI gồm: 32 thị xã, 03 khu vực dự kiến thành lập thị xã trên quy mô toàn huyện và 55 thị trấn mở rộng và 672 đô thị loại V (trong đó có 607 thị trấn và 65 đô thị loại V chưa thành lập thị trấn). 
(4) Tổ chức đánh giá phân loại đô thị để thành lập đơn vị hành chính đô thị

Nghị quyết số 1210 đã quy định tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với khu vực dự kiến thành lập phường và quận. Tại Văn bản số 262/UBTVQH-PL cũng quy định việc đánh giá lại các đô thị khi thành lập đơn vị hành chính đô thị mà phạm vi thành lập đơn vị hành chính đô thị không trùng với phạm vi phân loại đô thị. 

Giai đoạn 2016-2020, đã có 144 khu vực nông thôn thực hiện đánh giá các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng quy định tại Nghị quyết số 1210 tại các tỉnh Kiên Giang, Bình Phước, Đồng Nai, Hải Dương, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Hậu Giang, Vĩnh Long, Hòa Bình, Vĩnh Phúc... Ủy ban thường vụ Quốc hội thẩm định và công nhận đơn vị hành chính đô thị cho các phường thuộc thành phố, thị xã, thị trấn sau khi đã có ý kiến đánh giá đạt của Bộ Xây dựng.
Về việc đánh giá lại phân loại đô thị, giai đoạn vừa qua đã có 06 đô thị tổ chức lập báo cáo đánh giá, rà soát phân loại đô thị trên phạm vi mở rộng. Trên cơ sở đánh giá rà soát để lập Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thẩm định và ban hành Nghị quyết thành lập đơn vị hành chính đối với đô thị như Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (thành lập thành phố Đồng Xoài); thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (thành lập thành phố Gia Nghĩa); thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (thành lập thành phố Long Khánh),… sau khi Bộ Xây dựng đã có văn bản đánh giá.
 (5) Tổ chức thực hiện đánh giá phân loại đô thị để sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính đô thị. 
Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 thực hiện Nghị Quyết số 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 đã quy định đối với việc sáp nhập đơn vị hành chính từ nông thôn cấp huyện hoặc cấp xã vào đơn vị hành chính đô thị là thành phố, thị xã thì các tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị phải được Bộ Xây dựng đánh giá đạt từ 50% trở lên tiêu chuẩn của loại đô thị hiện có theo quy định tại Nghị quyết số 1210. 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019  về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính. Trong đó, Bộ Xây dựng có trách nhiệm ý kiến đánh giá bằng văn bản về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị theo quy định của Nghị quyết số 1210. 


Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, đã tổ chức sắp xếp sáp nhập được 144 đơn vị hành chính đô thị (là thành phố, thị xã, thị trấn):


- Sáp nhập huyện vào thành phố, thực hiện có 02  thành phố là thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (huyện Hoành Bồ nhập vào thành phố Hà Long); thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (huyện kỳ Sơn nhập vào thành phố Hòa Bình).

- Sáp nhập xã vào thành phố, thị xã
 để mở rộng thành phố, thị xã, thực hiện sắp xếp sáp nhập 11 tỉnh và sáp nhập 25 xã vào phường của 9 thành phố và 2 thị xã như: (1)Nhập xã vào phường để mở rộng phường có 02 tỉnh (Gia Lai, Quảng Bình) có đề xuất, tổng số 02 xã; (2) Nhập xã vào xã để thành lập phường mới có 02 tỉnh: Tuyên Quang (02 xã) và Hải Dương (05 xã); 

Thống kê cho thấy: quy mô diện tích và dân số đô thị tăng vào cuối 2019 và đầu năm 2020 sau khi thực hiện sắp xếp, cụ thể: Hiện tại, diện tích đất đô thị toàn quốc là 47.539,3 km2, nội thị là 21.938,3km2 sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính nông thôn vào đô thị, quy mô diện tích tăng sau khi thực hiện sáp nhập là 4.378,8 km2 (khoảng 0,92%; nội thị tăng 2.746,2 km2 (khoảng 1,25%); quy mô dân số tăng thêm 1,4 triệu người (nội thị tăng 0,94 triệu người, tăng dân số đô thị trung bình hàng năm khoảng 0,8-1 triệu người/năm). Nhiều địa phương khi tiến hành sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã kết hợp với việc mở rộng không gian đô thị (nhập huyện vào thành phố; nhập xã vào thị trấn, phường, thành phố, thị xã); nhiều đô thị thực hiện sắp xếp sáp nhập và mở rộng khu vực nội thị
. 

1.2. Các tồn tại bất cập trong quá trình thực hiện
(1) Về phạm vi, hình thức, quy trình thủ tục và thẩm quyền đánh giá, công nhận loại đô thị
Về quy trình thực hiện, Nghị quyết số 1210 quy định “Đề án trình thẩm định gồm tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân có thẩm quyền”. Khi triển khai tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập đề án để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình thẩm định. Nhiều địa phương không rõ quy trình có phải thông qua Hội đồng nhân dân cấp huyện và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh dẫn đến lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Nội dung này cũng có 25/42 tỉnh có ý kiến cần quy định cụ thể hơn để thuận lợi khi thực hiện.
Về việc đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực dự kiến thành lập phường theo Nghị quyết số 1210, khi triển khai thực hiện các địa phương còn lúng túng về cách thức và lập báo cáo đánh giá như các nội dung, số liệu xác nhận, cơ quan lập báo cáo đánh giá. 
Việc lập Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị thì do quy định tại Nghị quyết số 1211 cần phải thực hiện đánh giá lại do phạm vi phân loại chưa phù hợp. Thực hiện nội dung này có nhiều lúng túng như việc tổ chức lập báo các đánh giá, quy trình đánh giá phân loại đô thị và lập Đề án thành lập đơn vị hành chính. Đối với công tác thẩm định cũng gặp khó khăn như việc thẩm quyền đánh giá đối với các đô thị thuộc Thủ tướng Chính phủ quyết định, Nghị quyết số 1210 cũng chưa quy định hình thức đánh giá bằng văn bản hay ban hành quyết định thay thế do phạm vi phân loại đô thị thay đổi.

Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Thường vụ quốc hội đã ban hành Văn bản số 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018, đề nghị lưu ý một số nội dung: (1) Đối với đô thị có phạm vi phân loại đô thị không trùng với phạm vi ranh giới đơn vị hành chính dự kiến thành lập thì khi lập đề án thành lập phải rà soát, đánh giá lại toàn bộ đơn vị hành chính dự kiến thành lập để công nhận loại đô thị phù hợp; (2) Chỉ sau khi đã có văn bản đánh giá, phân loại đô thị của cơ quan có thẩm quyền thì mới tiến hành các thủ tục lấy kiến của nhân dân, lấy ý kiến Hội đồng nhân dân các cấp và tiến hành các thủ tục pháp lý khác để thành lập đơn vị hành chính đô thị. 
Các quy định nói trên cần được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 1210 để có thể tổ chức thực hiện đúng quy định và thống nhất. Mặt khác đối với các khu vực sáp nhập đơn vị hành chính cùng cấp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sáp nhập không cần phải đánh giá phân loại đô thị nhưng sau 05 năm phải đánh giá lại cũng cần được quy định tại Nghị quyết này.
(2) Về yếu tố vùng miền trong đánh giá và phân loại
Theo 30/42 ý kiến của địa phương tổng kết gửi về Bộ Xây dựng đều cho rằng hiện nay việc đánh giá phân loại đô thị chưa xem xét đến yếu tố vùng miền. Các tiêu chuẩn được nêu trong Nghị quyết số 1210 đều là tiêu chuẩn khá cao so với các đô thị ở các vùng, miền khác nhau. Ví dụ đô thị ở khu vực Trung du miền núi phía Bắc và Vùng Tây Nguyên không thể có điều kiện thu hút được phát triển kinh tế, nguồn lực đầu tư để đạt đươc chất lượng đô thị tốt hơn khu vực đô thị Đồng Bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó với quy mô dân số và mật độ dân số đô thị tại các vùng cũng không thể đồng nhất nếu cùng một loại đô thị. 
Hiện nay, trong cơ chế chính sách áp dụng đối với các vùng kinh tế - xã hội cũng có sự khác biệt, đối với 06 các vùng Kinh tế - xã hội đều có những thang điểm áp dụng khác nhau để phù hợp với đặc thù cho từng vùng miền như áp dụng cho phân bổ đầu tư công, phân bổ ngân sách Trung ương đều được áp dụng cho từng vùng kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, số liệu thống kê của Tổng điều tra dân số cho thấy giai đoạn 2015-2019 có nhiều sự thay đổi trong phân bố dân cư tại các vùng. Ví dụ đối với vùng Tây Nguyên, vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, vùng Đồng bằng sông Cửu Long tỷ suất di cư thuần đều thấp. 
(3) Về việc áp dụng đối với đô thị có tính chất đặc thù 
Nghị quyết số 1210 đã có quy định trường hợp đặc thù đối với đô thị có biên giới quốc gia, đô thị hải đảo, đô thị du lịch. Tuy nhiên đô thị di sản với yêu cầu bảo tồn và không khuyến khích phát triển dân số đông, mật độ cao lại chưa có quy định cụ thể. 

Đây là trường hợp tỉnh Thừa Thiên Huế khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị số 54-NQ/TW ngày 10/1/2019 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”, trong đó mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Tuy nhiên khi thực hiện xây dựng các bước thực hiện đối với công tác phân loại đô thị loại I của thành phố trực thuộc Trung ương, áp dụng đối với Huế là rất khó khăn. Hiện nay, Nghị quyết số 1210 chưa quy định chi tiết đối với trường hợp đô thị trực thuộc Trung ương áp dụng tiêu chí đặc thù đối về di sản văn hóa cũng như phạm vi đánh giá phân loại đô thị đối với trường hợp dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương không bao gồm quận nội thành. 

Ngày 04/3/2021, Chính phủ có Tờ trình số 66/TTr-CP về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Theo đó, Chính phủ đề xuất các tiêu chí đặc thù để đánh giá phân loại đô thị đối với Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ đã có văn bản số 775/UBTVQH-PL ngày 23/3/2021 về việc ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế, theo đó đề nghị Chính phủ khẩn trương tổ chức tổng kết quy định có liên quan đến Nghị quyết số 1210, trong đó lưu ý chú trọng nghiên cứu, bổ sung các quy định đối với các đô thị có tính chất đặc thù và việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đối với khu vực có giá trị đặc biệt về di sản, văn hóa và du lịch.
 (4) Về một số tiêu chuẩn cần điều chỉnh để phù hợp, đáp ứng các quy định mới được ban hành, các khó khăn trong áp dụng tại các đô thị
Theo 32/42 ý kiến của địa phương đề nghị xem xét lại một số tiêu chuẩn, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 1210, trong đó đặc biệt về tiêu chí quy mô dân số, mật độ dân số. Tại 66 đề án đã tổ chức thẩm định tại Bộ Xây dựng, cho thấy có 20/66 đô thị là chỉ đạt được ở mức thấp. Mật độ dân số tại các đô thị đối với dân số đô thị thường khó áp dụng chỉ có 28/66 đô thị đạt so với quy định. Đặc biệt là các đô thị loại I. II đối với vùng núi như Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, do không được áp dụng quy định đặc thù, việc phân loại đô thị đối với các khu vực này là khó áp dụng, mặc dù chất lượng đô thị cơ bản đạt loại đáp ứng với quy mô dân số hiện nay.

Mặt khác, triển khai thực hiện phân loại đô thị, các địa phương cũng đề xuất chỉnh sửa các tiêu chuẩn theo đề xuất của địa phương là khó áp dụng hoặc chưa có hướng dẫn như mật độ đường giao thông, diện tích đất giao thông, tỷ lệ nước thải được xử lý, tiêu chuẩn nhà tang lễ, đất xây xanh….Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu đã khác so với các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng năm 2021
 như các tiêu chuẩn về đất dân dụng, đất cây xanh, giao thông, bệnh viện, nhà tang lễ.
 (5) Bổ sung một số quy định mới phù hợp với mô hình phát triển đô thị thời kỳ mới
Một số chỉ tiêu trong thời gian vừa qua do thay đổi các quy định thống kê, quy chuẩn quy hoạch đô thị đã được sửa đổi năm 2021, cũng như xuất hiện các định hướng mới đối với mô hình phát triển đô thị như đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, đô thị thông minh đòi hỏi cần có các tiêu chuẩn để khuyến khích việc áp dụng các mô hình này. Bổ sung quy định để khuyến khích các đô thị liên kết chia sẻ chức năng. 

(6) Bổ sung một số quy định kiểm soát hình thành đô thị loại V

Hiện nay, đô thị loại V chiếm 672/867 đô thị cả nước, trong đó giai đoạn 2021-2025 dự kiến hình thành thêm 225 đô thị loại V càng làm gia tăng mất cân đối trong hệ thống đô thị Việt Nam. Trong khi hệ thống đô thị loại V tuy nhiều về số lượng đô thị nhưng không phát huy yếu tố tích tụ về kinh tế đô thị, hình thành điểm dân cư nông thôn nhưng không thành lập đơn vị hành chính đô thị là thị trấn. Do vậy cần quy định để kiểm soát việc hình thành đô thị loại V để tập trung đối với đô thị có dự kiến thành lập thị trấn.

Tóm lại, trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210, đánh giá các kết quả đã đạt được, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, những tồn tại bất cập cũng như những yếu tố mới trong quá trình phát triển đô thị hiện nay thì việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210 là cần thiết đúng định hướng chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phù hợp với yêu cầu thực tế của các địa phương đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện trong 05 năm qua.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Việc nghiên cứu và đề xuất sửa đổi, bổ sung các tồn tại bất cập trong một số quy định của Nghị quyết số 1210 và việc tổ chức thực hiện các quy định của Nghị Quyết này nhằm đề xuất đổi mới trong công tác phân loại đô thị, xem xét đô thị trên cơ sở vùng miền, và các cơ chế chính sách đối với các trường hợp đặc thù do yêu cầu pháp lý hành chính đô thị và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.
2. Quan điểm 
- Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/ phải đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là phải phù hợp với các quy định có liên quan quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, các quy chuẩn quy hoạch đã ban hành cũng như các quy định trong các Luật vừa mới được Quốc hội thông qua như Luật Quy hoạch năm 2017; Luật sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Xây dựng 2020 …cũng như các quy định có liên quan đến đơn vị hành chính đô thị. 
- Chỉ tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định để kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 1210, bổ sung một số nội dung có thể sẽ điều tiết các tình huống mới trong giai đoạn hiện nay do yêu cầu về quản lý hành chính đô thị cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã triển khai soạn thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 về Phân loại đô thị.

Bộ Xây dựng đã có các văn bản số    /BXD-PTĐT ngày ...../2021, gửi các Bộ, các địa phương, đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đã đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để lấy ý kiến rộng rãi xã hội.
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan, Bộ Xây dựng đã tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý (chi tiết ở Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng tại Phụ lục I gửi kèm theo Tờ trình này) và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Ngày............, Bộ Xây dựng đã có văn bản số     /BXD-PTĐT gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định Hồ sơ dự thảo Nghị quyết.
Ngày ........, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định và có báo cáo thẩm định số        /BCTĐ-BTP ngày ....../2021. Bộ Xây dựng đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, cụ thể:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ quốc hội về Phân loại đô thị. 
Điều 2. Quy định chuyển tiếp 

Điều 3. Điều khoản thi hành

2. Nội dung cơ bản 

a) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị. 

(1) Bổ sung Điều 1 về phạm vi đánh giá đối với các trường hợp thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, các khu vực nông thôn dự kiến hình thành đơn vị hành chính đô thị là nội thành, nội thị.
(2) Sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 2 Nguyên tắc phân loại đô thị theo hướng xem xét đến các yếu tố vùng miền, đô thị đặc thù đối với việc phân loại đô thị.
(3) Sửa đổi, bổ sung Điều 3, 4, 5, 6,7,8  theo hướng điều chỉnh một số tiêu chuẩn về dân số, mật độ dân số và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
(4) Sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 9 theo hướng phân định các việc áp dụng đánh giá theo vùng miền, đô thị có tính chất đặc thù và do yêu cầu quản lý hành chính đô thị.
(5) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 13 theo hướng bổ sung các yêu cầu đối với đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và tiêu chí phân loại đô thị. 
(6) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 15 theo hướng bổ sung các yêu cầu đối với đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và tiêu chí phân loại đô thị. 
 (7) Sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 15 theo hướng là rõ trình tự thu tục về lập, thẩm định, công nhận và đánh giáp phân loại đô thị.
b) Bổ sung 02 Điều 
- Điều 17: Kiểm tra, giám sát công tác phân loại đô thị và đánh giá chất lượng đô thị sau phân loại

- Điều 18: Trách nhiệm báo cáo, tổng kết việc thực hiện phân loại đô thị 

c) Ngoài những nội dung đề xuất sửa đổi nêu trên, Dự thảo cũng đã sửa đổi một số thuật ngữ, quy định khác để bảo đảm sự đồng bộ, phù hợp với các văn bản mới được cập nhật, quy định.

 V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở các nội dung Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nội dung tồn tại và bất cập trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng đã đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13. Bộ Xây dựng kính trình Chính phủ xem xét và kính đề nghị Chính   
(Dự thảo hồ sơ trình Ủy Ban thường vụ quốc hội về Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 gồm: Tờ trình Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị và đề xuất sửa đổi, bổ sung; Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị; Báo cáo thẩm định của Bộ Tư Pháp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị; Dự thảo Nghị quyết sửa sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị)
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp luật của Quốc hội;
- Lưu: VP, PC, PTĐT (2b).
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Nghị


� Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (loại II, nhập 01 xã), Lai Châu, tỉnh Lai Châu (loại III, nhập 01 xã), Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (loại III, nhập 04 xã), Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (loại III, nhập 01 xã); Lào Cai, tỉnh Lào Cai (loại II, nhập 04 xã); Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (loai III, nhập 02 xã); Việt Trì tỉnh Phú Thọ (loại I nhập 01 xã); Hải Dương tỉnh Hải Dương (loại I nhập 05 xã); Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (loại I nhập 02 xã); và 02 thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (loại IV nhập 01 xã) và Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (đô thị loại III, nhập 06 xã),


�Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.


� Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 về Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về quy hoạch xây dựng.
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